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GIẢI THÍCH 
BIỂU TƯỢNG

Học sinh được huy động những kiến thức, kĩ năng, 
kinh nghiệm của bản thân về các vấn đề có liên 
quan đến chủ đề bài học.

Học sinh được củng cố kiến thức và rèn luyện các 
kĩ năng theo mục tiêu của hoạt động.

Học sinh được vận dụng những kiến thức, kĩ năng 
đã học và phát huy khả năng sáng tạo.

KHỞI ĐỘNG, KẾT NỐI

KHÁM PHÁ

Học sinh được tìm hiểu, khám phá nội dung kiến 
thức theo chủ đề, hoạt động.

LUYỆN TẬP, THỰC HÀNH

VẬN DỤNG, MỞ RỘNG
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Các em học sinh lớp 1 yêu quý!

Tài liệu Giáo dục địa phương tỉnh Ninh Bình – Lớp 1 là người 
bạn đồng hành cùng các em khám phá, tìm hiểu và trải nghiệm 
về quê hương Ninh Bình.

Tài liệu gồm 6 chủ đề:

– Chủ đề 1: Cảnh quan nơi em sống;

– Chủ đề 2: Nghề truyền thống ở quê hương em;

– Chủ đề 3: Danh nhân Ninh Bình;

– Chủ đề 4: Di tích lịch sử – cách mạng tiêu biểu ở Ninh Bình;

– Chủ đề 5: Lễ hội truyền thống ở Ninh Bình;

– Chủ đề 6: Hoạt động cộng đồng tại địa phương em.

Mỗi chủ đề là những hoạt động bổ ích, lí thú, gần gũi gắn với 
cuộc sống hằng ngày; thông qua các hoạt động khám phá, trải 
nghiệm, các em sẽ được tìm hiểu những nét đặc trưng tiêu biểu 
của quê hương Ninh Bình. Mỗi chủ đề góp phần phát triển phẩm 
chất, năng lực và tình yêu quê hương, đất nước theo yêu cầu của 
Chương trình Giáo dục phổ thông năm 2018.

Tài liệu Giáo dục địa phương tỉnh Ninh Bình – Lớp 1 thực sự có 
ý nghĩa hơn khi các em biết vận dụng những điều đã học để thực 
hiện những việc làm, hành động phù hợp với lứa tuổi góp phần 
gìn giữ phát huy những giá trị tốt đẹp, tiêu biểu của quê hương 
Ninh Bình ngày càng giàu đẹp, hiện đại, văn minh.

Chúc các em luôn chăm ngoan, học tốt, vui khoẻ và ngày 
càng tiến bộ!

CÁC TÁC GIẢ

LỜI NÓI ĐẦU



4

Cảnh quan nơi em sống 5

Chủ đề 1

Di tích lịch sử – cách mạng tiêu biểu ở Ninh Bình 17

Chủ đề 4

Danh nhân Ninh Bình 14

Chủ đề 3

Nghề truyền thống ở quê hương em 10

Chủ đề 2

Lễ hội truyền thống ở Ninh Bình 22

Chủ đề 5

Hoạt động cộng đồng tại địa phương em 27

Chủ đề 6

MỤC LỤC
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Theo dõi một số hình ảnh về quê hương Ninh Bình (qua 
video, tranh ảnh).

1. Quan sát các hình dưới đây và cho biết:

– Hình nào thuộc khu vực thành thị?

– Hình nào thuộc khu vực nông thôn?

Hình 1.1. Phường Phủ Lý

Hình 1.3.  Phường Đông A

Hình 1.2. Cánh đồng lúa ở xã Đồng Thái

Hình 1.4. Thôn Hải Bắc, xã Hải Hậu

1

KHỞI ĐỘNG, KẾT NỐI

KHÁM PHÁ
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2. Kể tên những việc làm của các bạn để bảo vệ cảnh quan.

Hình 1.5 

Hình 1.6

Hình 1.7 

Hình 1.8 
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1. Chỉ ra đặc điểm của vùng nông thôn, thành phố qua các hình 
ảnh dưới đây:

Hình 1.9. Đường phố
ở phường Phủ Lý

Hình 1.11. Thôn Tây Sơn, xã Yên Mạc

Hình 1.13. Một góc phường Nam Định

Hình 1.10. Đường Đinh Tiên Hoàng, 
phường Hoa Lư

Hình 1.12. Làng biển xã Giao Ninh

Hình 1.14. Một đoạn đường ở 
xã Cúc Phương

LUYỆN TẬP, THỰC HÀNH
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2. Nêu những việc nên làm, không nên làm để bảo vệ cảnh quan 
trong các hình sau:

Hình 1.15

Hình 1.17

Hình 1.19

Hình 1.16

Hình 1.18

Hình 1.20

* Chia sẻ những việc em đã làm để bảo vệ cảnh quan nơi 
em sống.

Bạn không nên 
hái hoa.
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1. Sưu tầm tranh ảnh về cảnh quan quê hương em.

2. Giới thiệu về những cảnh quan quê hương em.

Đây là bức tranh vẽ cảnh 
làng tớ. Nơi tớ sống có...

Đây là hình ảnh chụp cảnh 
khu phố tớ sống. Nơi tớ 
sống có...

VẬN DỤNG, MỞ RỘNG
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Nơi em sống có những 
nghề truyền thống nào? 
Sản phẩm của nghề 
truyền thống đó là gì?

Ở quê em có nghề làm sừng mĩ 
nghệ. Sản phẩm là những con 
chim bằng sừng ạ.

Tham gia trò chơi “Đoán nghề”.

2

KHỞI ĐỘNG, KẾT NỐI
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2
Chia sẻ tên nghề truyền thống qua các hình.

Hình 2.1. Nghề dệt lụa 
(Nha Xá, phường Duy Tân)

Hình 2.3. Nghề sơn mài 
(Cát Đằng, xã Vạn Thắng)

Hình 2.5. Nghề đúc đồng
(Vạn Điểm, xã Ý Yên)

Hình 2.2. Nghề làm trống 
(Đọi Tam, phường Tiên Sơn)

Hình 2.4. Nghề thêu ren 
(Văn Lâm, phường Nam Hoa Lư)

Hình 2.6. Nghề làm gốm
(Bồ Bát, xã Đồng Thái)

KHÁM PHÁ
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Chỉ ra những sản phẩm của làng nghề truyền thống quê hương em.

Hình 2.7

Hình 2.9

Hình 2.11

Hình 2.13

Hình 2.8

Hình 2.10

Hình 2.12

Hình 2.14

LUYỆN TẬP, THỰC HÀNH
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1. Sưu tầm tranh, ảnh hoặc vẽ tranh về nghề truyền thống mà 
em thích.

2. Giới thiệu với các bạn bức tranh, ảnh của em.

Bức tranh của tớ vẽ về nghề 
gốm Quyết Thành. Nghề gốm 
Quyết Thành làm ra những đồ 
gốm đẹp…

VẬN DỤNG, MỞ RỘNG
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Quan sát tranh và nghe kể chuyện Cờ lau tập trận.

Tìm hiểu về những danh nhân ở Ninh Bình.

Đinh Bộ Lĩnh và các bạn chơi tập trận

Hình 3.1. Tượng
Vua Đinh Tiên Hoàng

Hình 3.2. Tượng Hưng Đạo 
Vương Trần Quốc Tuấn

Hình 3.3. Tượng Doanh 
điền sứ Nguyễn Công Trứ 

DANH NHÂN NINH BÌNHDANH NHÂN NINH BÌNHDANH NHÂN NINH BÌNH3

KHÁM PHÁ

KHỞI ĐỘNG, KẾT NỐI
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DANH NHÂN NINH BÌNHDANH NHÂN NINH BÌNHDANH NHÂN NINH BÌNH3

Hình 3.4. Thiếu tướng
Trần Tử Bình

Hình 3.5. Tổng Bí thư 
Trường Chinh

Hình 3.6. Tượng Anh hùng 
Lương Văn Tuỵ

1. Tham gia trò chơi “Đoán tên danh nhân”. 

Trò chơi của chúng ta sẽ “Đoán tên 4 danh nhân tiêu biểu 
của Ninh Bình”.

2. Chia sẻ những hiểu biết của em về một danh nhân tiêu biểu 
của tỉnh Ninh Bình. 

– Ông là vị vua đầu tiên của nước ta, dùng cờ lau tập 
trận. Ông là ai?	

– Ông là vị tướng nhà Trần, có công đánh tan quân 
Nguyên Mông. Ông là ai?

– Ông sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo ở thôn 
Đồng Chuối, xã Tiêu Động, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam (nay 
là xã Bình Sơn, tỉnh Ninh Bình). Ông là một trong những vị 
tướng đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam. Ông là ai?

– Ông quê làng Hành Thiện, xã Xuân Hồng, huyện Xuân 
Trường, tỉnh Nam Định (nay là xã Xuân Trường, tỉnh Ninh Bình). 
Ông là Tổng Bí thư – Người cộng sản mẫu mực, nhà lãnh đạo 
xuất sắc của Đảng và cách mạng Việt Nam. Ông là ai?

LUYỆN TẬP, THỰC HÀNH
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1. Xem tranh và nghe kể chuyện về tướng Trần Bình Trọng.

2. Kể tên đường, phố, trường học ở Ninh Bình được đặt theo tên 
của danh nhân.

4

Hình 3.7

Hình 3.8 Hình 3.9

Hình 3.10

Ta thà làm ma nước Nam chứ 
không thèm làm vương đất Bắc.

VẬN DỤNG, MỞ RỘNG
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Xem video hoặc một số hình ảnh về di tích lịch sử – cách mạng 
ở Ninh Bình.

Hình 4.1. Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Hình 4.2. Bảo tàng Khu căn cứ Cách mạng Quỳnh Lưu
(xã Quỳnh Lưu, tỉnh Ninh Bình)

4

KHỞI ĐỘNG, KẾT NỐI
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Hình 4.3. Đình Triều Hội (xã Bình Giang, tỉnh Ninh Bình)

Hình 4.4. Cột cờ Nam Định (phường Nam Định,
tỉnh Ninh Bình)

Hình 4.5. Bảo tàng Khu căn cứ Cách mạng 
Quỳnh Lưu (xã Quỳnh Lưu, tỉnh Ninh Bình)

1. Tìm hiểu di tích lịch sử – cách mạng tiêu biểu ở Ninh Bình.

* Kể tên một số di tích lịch sử – cách mạng khác ở Ninh Bình mà 
em biết.

KHÁM PHÁ
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2. Tìm hiểu những việc nên làm khi đến thăm các di tích 
lịch sử – cách mạng.

Hình 4.6

Hình 4.7

Hình 4.8 
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Hình 4.9

Hình 4.11

Hình 4.10

Hình 4.12

1. Giới thiệu một số thông tin cơ bản về di tích lịch sử – cách 
mạng tiêu biểu ở Ninh Bình.

2. Lựa chọn việc nên làm, không nên làm khi đến tham quan di 
tích lịch sử – cách mạng.

Đình Triều Hội là di tích 
lịch sử – cách mạng ở xã 
Bình Giang, là nơi…

………

LUYỆN TẬP, THỰC HÀNH
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1. Chia sẻ với bạn về những di tích lịch sử – cách mạng tiêu biểu 
ở Ninh Bình.

2. Nói với bố mẹ, người thân về mong muốn được đến tham 
quan một di tích lịch sử – cách mạng ở quê hương.

Tớ biết về cột cờ 
Nam Định. Cột cờ 
nằm ở phường Nam 
Định của tỉnh mình.

Còn tớ ...

Bố, mẹ ơi! Con muốn 
được đến tham quan Bảo 
tàng Khu căn cứ Cách mạng 
Quỳnh Lưu. Bố mẹ có thể 
sắp xếp thời gian cho con đi 

được không ạ?

VẬN DỤNG, MỞ RỘNG
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Quan sát một số hình ảnh về lễ hội. 

Hình 5.1

Hình 5.2

5

KHỞI ĐỘNG, KẾT NỐI
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5
1. Tìm hiểu về lễ hội ở Ninh Bình.

* Quan sát và kể tên những lễ hội ở quê hương em.

Hình 5.3. Lễ hội vật võ Liễu Đôi

Hình 5.5. Lễ hội Tràng An

Hình 5.7. Lễ hội đền Lảnh Giang

Hình 5.4. Lễ hội Tịch điền Đọi Sơn

Hình 5.6. Lễ hội Hoa Lư

Hình 5.8. Lễ hội đền Trần

KHÁM PHÁ
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* Chia sẻ về một số hoạt động trong lễ hội ở quê hương em.

Lễ hội Tịch điền Đọi Sơn

Lễ hội Tràng An

Lễ hội chùa Keo Hành Thiện

Hình 5.9. Lễ dâng hương

Hình 5.11. Lễ rước nước

Hình 5.13. Lễ rước kiệu trong lễ Mẫu

Hình 5.10. Tái hiện hình ảnh
Vua Lê Đại Hành cày Tịch điền

Hình 5.12. Tiết mục múa rồng

Hình 5.14. Trống hội non sông
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Hình 5.15

Hình 5.18

Hình 5.19

Hình 5.16

Hình 5.17

2. Thảo luận về những hành động đúng khi tham gia lễ hội.

Những hành 
động đúng khi tham gia 

lễ hội là gì các
bạn nhỉ?

Trang phục 
gọn gàng.

Xếp hàng ngay 
ngắn, không chen 

lấn, xô đẩy.

1. Gắn thẻ chữ có lễ hội với hình ảnh lễ hội tương ứng.

Lễ hội đền Trần

Lễ hội Tịch điền
Đọi Sơn

 Lễ hội chùa Keo 
Hành Thiện 

Lễ hội Tràng An

Lễ hội Hoa Lư

LUYỆN TẬP, THỰC HÀNH
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2. Chỉ ra những việc nên làm và không nên làm khi tham gia lễ hội.

Hình 5.20

Hình 5.22

Hình 5.21

Hình 5.23

Chia sẻ về hoạt động lễ hội em đã tham gia.

– Tên lễ hội.

– Một số hoạt động chính trong lễ hội.

– Cảm nghĩ của em khi tham gia lễ hội.

Gợi ý

6

VẬN DỤNG, MỞ RỘNG
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6

Quan sát một số hình ảnh về những hoạt động cộng đồng ở 
địa phương em.

Hình 6.1

Hình 6.2

KHỞI ĐỘNG, KẾT NỐI
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1. Nêu tên các hoạt động cộng đồng ở địa phương.

2. Chia sẻ những hoạt động cộng đồng em đã tham gia.

Hình 6.3

Hình 6.5

Hình 6.4

Hình 6.6

Hình 6.7 Hình 6.8

1. Nêu tên các hoạt động cộng đồng ở địa phương.

KHÁM PHÁ

LUYỆN TẬP, THỰC HÀNH
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Hình 6.9 Hình 6.10

Hình 6.11

Hình 6.13

Hình 6.12

Hình 6.14

2. Chia sẻ những việc cần làm khi tham gia hoạt động cộng 
đồng dưới đây. 
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Hình 6.17

Hình 6.19

Hình 6.18

Hình 6.20

1. Chia sẻ với người thân mong muốn được tham gia một hoạt 
động cộng đồng ở địa phương nơi em sống.

2. Xác định những việc làm đúng khi tham gia hoạt động cộng 
đồng trong những hình sau: 

Hình 6.15 Hình 6.16

VẬN DỤNG, MỞ RỘNG
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THUẬT NGỮ NGHĨA TRANG

Cảnh quan

Cảnh đẹp tự nhiên hoặc do con 
người tạo ra. (theo Từ điển tiếng 
Việt, Hoàng Phê – Chủ biên, NXB 
Hồng Đức, 2016)

Cộng đồng

Toàn thể những người cùng sống, 
có những điểm giống nhau, gắn 
bó thành một khối trong sinh hoạt 
xã hội. (theo Từ điển tiếng Việt, Viện 
Ngôn ngữ học, NXB Đà Nẵng, 2003)

Danh nhân
Người có danh tiếng. (theo Từ điển 
tiếng Việt, Viện Ngôn ngữ học, NXB 
Đà Nẵng, 2003)

Di tích lịch sử – 
cách mạng

Những công trình xây dựng hoặc 
địa điểm có giá trị lịch sử, văn hóa, 
khoa học, gắn liền với các sự kiện, 
quá trình đấu tranh giành độc lập, 
tự do của dân tộc, cũng như sự 
nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Lễ hội truyền 
thống

Hình thức sinh hoạt văn hoá cộng 
đồng được tổ chức theo nghi lễ 
truyền thống, nhằm đáp ứng nhu 
cầu tinh thần của nhân dân. (Theo 
Nghị định số 110/2018/NĐ–CP).

GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ
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HÌNH NGUỒN TRANG

Hình 1.1 Internet 5

Hình 1.2 Sở GD&ĐT Ninh Bình 5

Hình 1.3 Trần Viết Dư 5

Hình 1.4 Trường Tiểu học Hải Hưng C 5

Hình 1.5 Trường Tiểu học Ninh Mỹ 6

Hình 1.6 Trường Tiểu học Nam Xang 6

Hình 1.7 Trường Tiểu học Kim Đông 6

Hình 1.8 Trường Tiểu học Hải Vân 6

Hình 1.9 Tài liệu GDĐP Hà Nam 7

Hình 1.10 Sở GD&ĐT Ninh Bình 7

Hình 1.11 Sở GD&ĐT Ninh Bình 7

Hình 1.12 Trường Tiểu học Hải Hưng C 7

Hình 1.13 Trần Viết Dư 7

Hình 1.14 Ninh Mạnh Thắng 7

Hình 
trang 9

Ninh Mạnh Thắng 9

Hình 2.1 Tài liệu GDĐP Hà Nam 11

Hình 2.2 Tài liệu GDĐP Hà Nam 11

Hình 2.3 Mạng Internet 11
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